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Câu 1. (4.0 điểm)

          Sự xuất hiện hai xu hướng bạo động và cải cách ở nước ta vào đầu thế kỷ XX có làm suy yếu phong trào chống Pháp của nhân dân ta hay không? Vì sao?
Câu 2. (4.0 điểm) 
           Phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 có điểm gì mới so với các phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam trước đó? Những yếu tố nào tạo nên điểm mới đó? 

Câu 3. (3.0 điểm) 

           Trình bày những hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1921 - 1927. Ý nghĩa của các hoạt động đó đối với cách mạng Việt Nam.
Câu 4. (3.0 điểm)                               


Trình bày và nêu nhận xét về nhiệm vụ cách mạng, lực lượng tham gia cách mạng trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Câu 5. (3.0 điểm)

           Hoàn cảnh ra đời và mục tiêu của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? Vì sao nói, từ sau Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxia) tháng 2/1976, ASEAN có bước phát triển mới?
Câu 6. (3.0 điểm)

          Những nét chính về tình hình kinh tế của Liên Xô và Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX?  Nhận xét về sự phát triển kinh tế và địa vị quốc tế của hai nước này trong thời kỳ đó.
---------------- HẾT ------------------

Họ và tên thí sinh: …………….........................…….........……… Số báo danh: ...............……

· Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
· Giám thị không giải thích gì thêm.
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                                                      Hướng dẫn chấm
(Hướng dẫn chấm gồm 5 trang)
	Câu
	Nội dung


	Điểm

	1


	Sự xuất hiện hai xu hướng bạo động và cải cách ở nước ta vào đầu thế kỷ XX có làm suy yếu phong trào chống Pháp của nhân dân ta hay không? Vì sao? 
	4,0

	
	a. Sự xuất hiện hai xu hướng bạo động và cải cách...
	

	
	- Phong trào Cần vương bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu...
	0,5

	
	- Đầu thế kỷ XX xuất hiện hai xu hướng bạo động và cải cách... 
	0,5

	
	- Hai xu hướng trên mặc dù có những điểm khác nhau nhưng không những không làm suy yếu phong trào chống Pháp mà còn có những bổ sung cho nhau làm cho phong trào yêu nước sôi nổi, quyết liệt hơn...
	0,5

	
	b.Vì sao?
	

	
	- Cả hai xu hướng đều xác định đúng kẻ thù của dân tộc ta, đúng đối tượng cần đánh đổ... Nếu chỉ xu hướng bạo động thì đối tượng chỉ là thực dân Pháp... Nếu chỉ xu hướng cải cách đối tượng chỉ là phong kiến tay sai... 
	0,75

	
	- Lực lượng tham gia đấu tranh trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX vì có hai xu hướng trên mà đông đảo, phong phú hơn, bao gồm nhiều giai cấp tầng lớp khác nhau... Nếu chỉ có một trong hai xu hướng thì...
	0,75

	
	- Nhờ có hai xu hướng nêu trên mà hình thức đấu tranh chống Pháp phong phú, sôi nổi hơn so với trước... Nếu chỉ có một trong hai xu hướng thì...
	0,5

	
	- Cả hai xu hướng đều thể hiện sự khát vọng tìm kiếm còn đường cứu nước của các tầng lớp nhân dân ta, là sự khảo nghiệm, quyết tâm cứu nước mới trong bối cảnh con đường cứu nước theo ý thức hệ phong kiến đã lỗi thời, thất bại... Lịch sử đặt ra yêu cầu...
	0,5

	2
	Phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu năm 1930 có điểm gì mới so với các phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam trước đó. Những yếu tố nào tạo nên những điểm mới đó? 
	4,0

	
	a. Điểm mới
	

	
	- Có hai khuynh hướng vô sản và tư sản cùng tồn tại và phát triển, đều vươn lên giải quyết nhiệm vụ độc lập dân tộc. (Các phong trào đấu tranh trước đó chỉ tồn tại một khuynh hướng chính trị hoặc phong kiến hoặc tư sản)
	0,50

	
	- Có các lực lượng xã hội mới tham gia phong trào đấu tranh ngày càng đông đảo và đóng vai trò là lực lượng chủ yếu, lãnh đạo phong trào: giai cấp tư sản, giai cấp tiểu tư sản, giai cấp công nhân. 
	0,5

	
	- Mục tiêu đấu tranh ngày càng rõ ràng, đúng đắn hơn, nhất là phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản. Các phong trào đã gắn kết với nhau giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, cứu nước và cứu dân, chống Pháp và chống phong kiến.
	0,50

	
	- Qui mô đấu tranh rộng lớn (từ Bắc chí Nam, từ thành thị đến nông thôn, cả trong nước và ngoài nước (Pháp, Liên Xô, Trung Quốc… ). Xuất hiện các tổ chức cách mạng theo những xu hướng chính trị độc lập lãnh đạo phong trào đấu tranh. (Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Việt Nam Quốc dân Đảng…)
	0,50

	
	- Xuất hiện những hình thức đấu tranh phong phú: mít tinh, biểu tình, bãi thị, bãi khóa (tiểu tư sản), báo chí tuyên truyền, thành lập các tổ chức chính trị (tư sản và tiểu tư sản). Đặc biệt hình thức bãi công (công nhân) đã trở nên phổ biến…
	0,50

	
	2. Yếu tố tạo nên điểm mới.
	

	
	- Kinh tế: Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương với quy mô lớn, tốc độ nhanh làm cho nền kinh tế Việt Nam có sự biến đổi do sự du nhập mạnh hơn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa…Cơ cấu kinh tế VN có chuyển biến mặc dù chỉ có tính cục bộ địa phương. Sự chuyển biến về kinh tế là cơ sở kinh tế dẫn đến sự xuất hiện những khuynh hướng cứu nước mới (vô sản và tư sản)
	0,50

	
	- Xã hội: Sự phân hóa giai cấp diễn ra sâu sắc hơn. Giai cấp công nhân tăng lên về số lượng. Các giai cấp tư sản và tiểu tư sản ra đời. Sự xuất hiện các giai cấp mới là cơ sở xã hội để hình thành khuynh hướng tư sản và vô sản trong cuộc vân động giải phóng dân tộc từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất....
	0,50

	
	- Tư tưởng: Tư tưởng tư sản từ bên ngoài ảnh hưởng vào Việt Nam trước chiến tranh thế giới thứ nhất, nay vẫn tiếp tục chi phối phong trào yêu nước Việt Nam  (đặc biệt là chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn)

-  Năm 1920 Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc ta - con đường cách mạng vô sản. Qua nghiên cứu lí luận Mác Lênin và khảo nghiệm thực tế NAQ đã từng bước hình thành nên lí luận cách mạng giải phóng dân tộc và từng bước truyền bá về VN

- Tư tưởng chủ nghĩa Mác- Lênin và Cách mạng tháng Mười Nga cùng với lí luận giải phóng dân tộc của NAQ được truyền bá vào Việt Nam thông qua những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng tiền bối....
	1,0

	3
	Trình bày những hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1921 - 1927. Ý nghĩa của các hoạt động đó đối với cách mạng Việt Nam.
	3,0

	
	a. Hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ trong những năm 1921 - 1927:
	

	
	- Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng với một số người yêu nước của các nước trong khối thuộc địa Pháp thành lập " Hội liên hiệp thuộc địa" ở Pari nhằm tập hợp những người dân thuộc địa sống trên đất Pháp, nghiên cứu tình hình chính trị của thuộc địa để soi sáng cho cuộc đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân các nước thuộc địa. Cơ quan ngôn luận của hội là báo Người cùng khổ do chính Người làm chủ biên kiêm chủ bút. Người còn viết bài cho nhiều báo: Nhân đạo, Đời sống công nhân và đặc biệt là cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp (1925).
	0,50

	
	- Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc bí mật sang Liên Xô dự đại hội Quốc tế Nông dân (10/1923) và được bầu vào Ban chấp hành của hội. Người ở lại Liên Xô, vừa nghiên cứu, học tập, vừa viết bài cho báo Sự thật của Đảng Cộng sản Liên Xô, tạp chí Thư tín quốc tế của Quốc tê Cộng sản.
	0,25

	
	- Tại Đại hội V của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã trình bày quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng thuộc địa và mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa, về vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các nước thuộc địa.
	0,25

	
	- Ngày 11/11/1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc) để trực tiếp đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc vào Việt Nam. Tại Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc mở nhiều lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ.
	0,25

	
	- Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đâu tranh chống Pháp, giải phóng dân tộc. Ngày 21/6/1925, Người cùng với " Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên " cho xuất bản tờ báo Thanh niên để tuyên truyền tư tưởng Cách mạng cho quần chúng. Năm 1927, những bài giảng của Người được tập hợp thành cuốn "Đường Kách mệnh".
	0,50

	
	b. Ý nghĩa:
	

	
	- Nguyễn Ái Quốc đã hình thành hệ thống quan điểm lí luận về Cách mạng giải phóng dân tộc, được truyền bá vào Việt Nam, đã thúc đẩy phong trào dân tộc phát triển.
	0,50

	
	- Những tư tưởng Cách mạng của Người truyền bá về nước là ánh sáng soi đường cho lớp thanh niên yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX đang đi tìm chân lí cứu nước, là ngọn cờ hướng đạo cho phong trào Cách mạng Việt Nam trong thời kì vận động thành lập Đảng. Là sự chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
	0,50

	
	- Việc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và đào tạo cán bộ cho Cách mạng Việt Nam là bước chuẩn bị về tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam về sau.
	0,25

	4
	Trình bày và nêu nhận xét về nhiệm vụ cách mạng, lực lượng tham gia cách mạng trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương.
	3,0

	
	a. Về nhiệm vụ cách mạng:
	

	
	-  Trong Cương lĩnh chính trị:

Nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và phản cách mạng làm cho nước Việt Nam được độc lập tự do; lập chính phủ công – nông – binh, tịch thu hết sản nghiệp lớn của đế quốc; tịch thu rộng đất của đế quốc và bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, tiến hành cách mạng ruộng đất…
	0,50

	
	Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã nêu nhiệm vụ chống đế quốc, chống phong kiến có mối quan hệ mật thiết với nhau nhưng nhiệm vụ chống đế quốc và tay sai được đặt lên hàng đầu. Đó là một luận điểm đúng đắn vì đã phản ánh đúng xã hội Việt Nam có hai mâu thuẫn chủ yếu mâu thuẫn dân tộc và giai cấp, trong đó mâu thuẫn dân tộc là lớn nhất.
	0,25

	
	-  Trong Luận cương Chính trị:

Nhiệm vụ của cách mạnh tư sản dân quyền: hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là đánh đổ đế quốc và phong kiến có mối quan hệ khắn khít với nhau.
	0,50

	
	Bản Luận cương đã đề cập đến những vấn đề chiến lược của cách mạng giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, Luận cương chưa nêu mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương, không đưa ngọn cờ đấu tranh dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất.
	0,25

	
	b. Lực lượng tham gia cách mạng
	

	
	- Trong Cương lĩnh chính trị:

Lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức. Đối với phú nông, trung – tiểu địa chủ và tư bản phải lợi dụng hoặc trung lập.
	0,25

	
	Bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã đánh giá đúng thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng lớp…. nên đã tập hợp mọi lực lượng yêu nước trong xã hội Việt Nam, đó là tư tưởng đại đoàn kết dân tộc qua đó khai thác sức mạnh của toàn dân tộc vào sự nghiệp cứu nước, phân hóa và cô lập cao độ lực lượng của kẻ thù để tiến tới đánh đổ chúng.
	0,50

	
	- Trong Luận cương chính trị:

Động lực cách mạng là giai cấp vô sản và nông dân.
	0,25

	
	Bản Luận cương đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản; khả năng chống đế quốc phong kiến ở một mức độ nhất định của giai cấp tư sản dân tộc; khả năng lôi kéo một bộ phận trung – tiểu địa chủ tham gia mặt trận dân tộc thống nhất chống đế quốc và tay sai
	0,50

	5
	Hoàn cảnh ra đời và mục tiêu của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? Vì sao nói, từ sau Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxia) tháng 2/1976, ASEAN có bước phát triển mới?
	3,0

	
	a. Hoàn cảnh ra đời và mục tiêu của tổ chức ASEAN:
	

	
	- Sau hơn 20 năm đấu tranh giành và bảo vệ độc lập, nhiều nước trong khu vực bước vào thời kì ổn định và phát triển kinh tế, nhiều nước có nhu cầu hợp tác với nhau để cùng giải quyết khó khăn và phát triển. 
	0,25

	
	- Trong bối cảnh Mĩ ngày càng sa lầy trên chiến trường Đông Dương, họ muốn liên kết lại để một mặt giảm bớt sức ép của các nước lớn, mặt khác nhằm hạn chế ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội thắng lợi ở Trung Quốc, Việt Nam.
	0,25

	
	- Những tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều, nhất là sự thành công của Khối thị trường chung Châu Âu (EEC) đã cổ vũ rất lớn đối với các nước Đông Nam Á.
	0,25

	
	- Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc với sự tham gia của 5 nước: Indonesia, Malayxia, Philipin, Thái Lan và Singapore.
	0,25

	
	- Mục tiêu của ASEAN là tiến hành hợp tác giữa các nước thành viên nhằm phát triển kinh tế và văn hóa trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
	0,50

	
	b. Từ sau Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Indonesia) tháng 2/1976, ASEAN có bước phát triển mới:
	

	
	- Hiệp ước Bali xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước vì thế ASEAN đã mở ra thời kì mới trong quan hệ giữa các nước thành viên ASEAN và giữa ASEAN với các nước trong khu vực Đông Nam Á.
	0,50

	
	- ASEAN có điều kiện mở rộng tổ chức, kết nạp thành viên mới: Brunây (1984), Việt Nam (1995), Lào và Mianma (1997), Campuchia (1999).
	0,50

	
	- ASEAN đẩy mạnh hợp tác kinh tế, văn hóa nhằm xây dựng một cộng đồng ASEAN về kinh tế, an ninh, văn hóa. Năm 1993, ASEAN lập Diễn đàn khu vực (ARF) với sự tham gia của 23 nước trong và ngoài khu vực. ASEAN chủ động đề xuất diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM). ASEAN tích cực tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
	0,50

	6
	 Những nét chính về tình hình kinh tế của Liên Xô và Mĩ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX? Nhận xét về sự phát triển kinh tế và địa vị quốc tế của hai nước này trong thời kỳ đó.
	3,0 đ

	
	a.Tình hình kinh tế Liên Xô.
	

	
	- Liên Xô chịu nhiều tổn thất nặng nề trong chiến tranh; các nước phương Tây bao vây kinh tế và tiến hành Chiến tranh lạnh. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng nhân dân Liên Xô đã hoàn thành xuất sắc công cuộc khôi phục, xây dựng và phát triển kinh tế.
	0,25

	
	Hoàn thành  thắng lợi kế hoạch 5 năm (1946 – 1950), khôi phục kinh tế trước thời hạn 9 tháng. Năm 1950, công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh; nông nghiệp cũng vượt mức trước chiến tranh, thu nhập quốc dân tăng 66% so với năm 1940…
	0,50

	
	Từ năm 1950 đến năm 1975, Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn và đã đạt nhiều thành tựu to lớn về kinh tế: Về công nghiệp, đến nửa đầu những năm 70 trở thành cường quốc công nghiệp đứng vào hàng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ), chiếm 20% tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới; Nông nghiệp, sản lượng nông phẩm trong những năm 60 tăng trung bình khoảng 16% mỗi năm.
	0,50

	
	b. Tình hình kinh tế của Mĩ…
	

	
	Sau chiến tranh, do có nhiều điều kiện thuận lợi nên nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng. Trong khoảng 20 năm đầu sau chiến tranh, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới
	0,50

	
	+ Sản lượng công nghiệp chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới (năm 1948, chiếm hơn 56% sản lượng công nghiệp thế giới).
	0,25

	
	+ Năm 1949, sản lượng nông nghiệp Mĩ bằng 2 lần sản lượng của 5 nước Anh, Pháp, CHLB Đức, Italia và Nhật Bản cộng lại.
	0,25

	
	 - Nắm trên 50% tàu biển, 3/4 dự trữ vàng của thế giới.

 -  Kinh tế Mĩ chiếm gần 40 % tổng sản phẩm kinh tế thế giới.
	0,25

	
	c. Nhận xét
	

	
	- Tuy điều kiện và con đường phát triển kinh tế của hai nước khác nhau, nhưng cả hai nước đều trở thành cường quốc kinh tế.
	0,25

	
	Trở thành hai nước đứng đầu hai hệ thống xã hội đối lập.  

- Hai nước đều trở thành trụ cột của trật tự “2 cực Ianta”, chi phối các mối quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai…


	0,25

	Tổng điểm toàn bài: 20 điểm


...………………..Hết………………….

